
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 

  Số:           /QĐ - SNV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày         tháng 06  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, tổng hợp, kiến thức pháp luật  

về phòng, chống tham nhũng và văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ  

cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2020 (lớp 1) 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng CP phê 

duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang;   

 Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2020; 

 Theo đề nghị của Phòng Công chức, Viên chức. 

QUYẾT ĐỊNH 

         Điều 1. Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, tổng hợp, kiến thức pháp luật về 

phòng chống tham nhũng và văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ cho công chức 

Văn phòng - Thống kê cấp xã năm 2020 thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục 

Nam, Lạng Giang, Yên Dũng (Có danh sách kèm theo). 

- Thời gian: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 09/6/2020 đến hết ngày 13/6/2020.   

- Địa điểm: Trung tâm Thương mại thể thao Lam Sơn (Km126, đường 

295B, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang). 

Điều 2. Phòng Công chức, viên chức có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị và UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nêu trên theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công 

chức, viên chức - Sở Nội vụ và các ông (bà) có tên trong danh sách tại  Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

Bản điện tử: 

- Phòng Nội vụ huyện Sơn Động; Lục Ngạn, 

Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng;  

- Lưu: VT, CCVC, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Vũ Mạnh Hùng 



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Chức danh Đơn vị công tác Ghi chú

I HUYỆN YÊN DŨNG

1 Ngụy Đình Hoan 28/8/1961 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tư Mại

2 Hoàng Văn Giàng 9/6/1965 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Lão Hộ

3 Đàm Đức Hùng 11/03/1976 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Cảnh Thụy

4 Nguyễn Văn Ngợi 13/9/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Phúc

5 Phạm Thị Hoài 28/03/1994 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Hương Gián

6 Phạm Quỳnh Ngọc 16/07/1987 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Liễu

7 Nguyễn Thị Hải 20/10/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Việt

8 Phạm Thị Tảo 14/8/1988 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đức Giang

9 Nguyễn Thị Nga 06/11/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND TT Nham Biền

10 Nguyễn Thị Thu Hường 14/9/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Yên Lư

11 Nguyễn Thị Quỳnh 01/10/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tiền Phong

12 Hoàng Thị Lý 07/10/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Nội Hoàng

13 Nguyễn Thị Xuân 15/9/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Phú

14 Ngụy Văn Chỉ 26/02/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Tân An

15 Nguyễn Thị Ngoan 04/4/1988 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Quỳnh Sơn

16 Bùi Văn Sơn 21/11/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Lãng Sơn

17 Vũ Ngọc Kiên 02/9/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Trí Yên

18 Nguyễn Trọng Giang 15/3/1990 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tiến Dũng

II HUYỆN LẠNG GIANG

19 Hoàng Đình Giao 01/05/1973 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Hương Lạc

20 Đỗ Thị Thu Huyên 31/08/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Kép

21 Phạm Văn Tập 30/01/1967 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Dương Đức

22 Nguyễn Đức Tú 05/05/1967 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Quang Thịnh

23 Đào Thị Thuyết 15/11/1976 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Hương

24 Nguyễn Thị Tuyền 16/10/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Hưng

25 Lê Quang Hưng 1973 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Nghĩa Hưng

26 Dương Thị Thanh 18/08/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Vôi

DANH SÁCH HỌC VIÊN

LỚP BỒI DƢỠNG KỸ NĂNG THAM MƢU, TỔNG HỢP, KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ VĂN HÓA CÔNG VỤ TRONG THỰC THI NHIỆM VỤ  

CHO CÔNG CHỨC VĂN PHÕNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ NĂM 2020 (LỚP 1)

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SNV ngày        tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ)

UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NỘI VỤ



27 Nguyễn Văn Lan 14/07/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tiên Lục

28 Phạm Thị Mai Yến 11/09/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Nghĩa Hòa

29 Thân Thị Hải 03/05/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Mỹ Hà

30 Nguyễn Văn Khanh 26/06/1966 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã An Hà

31 Hoàng Quang Mạnh 24/07/1975 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Mỹ Thái

32 Vũ Văn Hải 08/01/1969 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đại Lâm

33 Trần Anh Dũng 27/01/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đào Mỹ

34 Giáp Văn Mạnh 26/10/1971 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Thái Đào

35 Đỗ Văn Minh 27/12/1962 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Yên Mỹ

36 Đỗ Thị Hiền 25/09/1988 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Thanh

37 Mai Thị Thu 09/01/1968 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Hương Sơn

38 Nguyễn Thị Ngân Châm 08/08/1988 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Xương Lâm

39 Đào Thị Anh 11/09/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Dĩnh

III HUYỆN LỤC NAM

40 Phạm Thọ Đoàn 07/07/1973 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đông Hưng

41 Lê Thị Lan Anh 09/04/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND TT Đồi Ngô

42 Vũ Thị Bé 10/8/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Bắc Lũng

43 Ngô Văn Mạnh 10/1/19972 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Bảo Đài

44 Giáp Thị Thanh Nhàn 15/05/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Bảo Sơn

45 Mạc Trung Quân 17/09/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Bình Sơn

46 Đào Đăng Trọng 16/05/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Cẩm Lý

47 Phan Thị Huế 09/08/1987 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Chu Điện

48 Trần Thị Tuyết 20/11/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Cương Sơn

49 Vũ Trí Thoan 03/10/1967 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đan Hội

50 Nguyễn Văn Minh  05/11/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đông Phú

51 Lê Thị Hoài Duyên 07/08/1987 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Huyền Sơn

52 Phạm Văn Chiến 09/05/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Khám Lạng

53 Đào Quang Dương 01/05/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Lan Mẫu

54 Nguyễn Thị Lương 17/09/1990 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Lục Sơn

55 Đặng Thị Hiệp 28/07/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Nghĩa Phương

56 Nguyễn Mạnh Cường 21/11/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phương Sơn

57 Nguyễn Thị Tuyến 02/09/1978 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tam Dị

58 Nguyễn Văn Trường 10/03/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Thanh Lâm

59 Lê Thị Phượng 28/08/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tiên Nha

60 Nguyễn Thị Thư 01/01/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Trường Giang

61 Nguyễn Thế Thương 26/04/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Trường Sơn



62 Thân Thị Lệ 05/11/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Vô Tranh 

63 Nguyễn Trọng Cường 29/08/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Vũ Xá

64 Vũ Thị Duyên 15/05/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Yên Sơn

IV HUYỆN SƠN ĐỘNG

65 Phạm Đình Dương 05/01/1968 CC Văn phòng - Thống kê UBND TT An Châu

66 Vũ Thành Chung 11/02/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Lệ Viễn

67 Triệu Hữu Hùng 14/4/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND TT Tây Yên Tử

68 Phạm Duy Tùng 02/02/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Thanh Luận

69 Lê Văn Quyền 26/10/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Tuấn Đạo

70 Nguyễn Văn Tiến 28/5/1976 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Vân Sơn

71 Đàm Thị Huế 06/01/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Dương Hưu

72 Bế Văn Sơn 25/01/1993 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Hữu Sản

73 Mễ Thị Nhâm 15/10/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã An Lạc

74 Hoàng Thị Hải 19/3/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã An Bá

75 Lưu Thành Huấn 14/02/1987 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Cẩm Đàn

76 Hoàng Ngọc Sơn 20/12/1992 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Giáo Liêm

77 Tô Thị Lại 02/03/1989 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Long Sơn

78 Tằng Văn Long 28/9/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Yên Định

79 Trần Văn Thế 07/01/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Đại Sơn

80 Lại Văn Quyết 05/02/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Phúc Sơn

81 Hoàng Anh Thiết 16/10/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Vĩnh An

V HUYỆN LỤC NGẠN

82 Trần Văn Tưởng 01/09/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Quang

83 Hoàng Văn Điều 15/02/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phì Điền

84 Ngô Quang Lưỡng 13/3/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Biển Động

85 Lê Văn Khải 07/10/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND TT Chũ

86 Trần Danh Tuyên 11/11/1980 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Mỹ An

87 Lầu Thị Ngân 10/10/1993 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Biên Sơn

88 Nguyễn Hồng Hải 01/02/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đèo Gia

89 Đường Văn Lưu 07/11/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Đồng Cốc

90 Vi Văn Ngự
02/3/1976

CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Giáp Sơn

91 Trần Ngọc Thoại 27/03/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Nam Dương

92 Phan Văn Định 1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phú Nhuận

93 Đặng Văn Giang 07/12/1987 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phượng Sơn

94 Trần thị Thu 1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Quý Sơn

95 Hoàng Văn Hội 07/01/1979 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Kiên Lao



96 Vi Văn Dị 27/02/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Sơn Hải

97 Dương Văn Vụ 04/12/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Hoa

98 Lục Thị Tịn 10/12/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Lập

99 Hoàng Minh Phượng 09/11/1985 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Sơn

100 Lý Văn Đức 02/02/1986 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Sa Lý

101
Phùng Văn Bằng 07/03/1982

CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Kiên Thành

102
Vi Văn Tường 28/11/1983

CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Cấm Sơn

103
Trương Văn Hùng 07/09/1969

CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Trù Hựu

104
Ngô Văn Tú 03/11/1985

CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phong Minh

105 Nguyễn Thị Uyên 21/10/1983 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Thanh Hải

106 Lăng Văn Hùng 25/07/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Hộ Đáp

107 Phạm Văn Tuyên 22/12/1974 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Hồng Giang

108 Trương Thị Viện 20/6/1988 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Kim Sơn

109 Lục Văn Ốn 06/12/1981 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Phong Vân

110 Diệp Văn Tám 01/10/1984 CC Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân mộc
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